
SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CHI CỤC KIỂM LÂM 
 

Số:              /CCKL-TCHC 

V/v đăng ký cấp tài khoản cho công chức 

tham gia giải quyết thủ tục hành chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Bình Định, ngày      tháng 02 năm 2023 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định 

Hiện nay, Hạt Kiểm lâm cấp huyện có thẩm quyền giải quyết và tham mưu giải 

quyết 04 thủ tục hành chính, cụ thể như sau: 

 (1) Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu. 

 (2) Phê duyệt Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên. 

(3) Phê duyệt phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

 (4) Xác nhận bảng kê lâm sản. 

Các thủ tục hành chính nêu trên được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một 

cửa huyện/ thị xã/ thành phố. 

Để giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi tham mưu, giải quyết của Hạt 

Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm đã rà soát và đăng ký cấp tài khoản cho lãnh đạo, công 

chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính (đối với trường hợp chưa cấp tài khoản), cụ 

thể như sau: 

1.  Công chức đã được cấp tài khoản sử dụng phần mềm Một cửa điện tử cấp 

huyện 

Stt Họ và tên 
Địa chỉ mail công 

vụ
 

Chức 

vụ 

Đơn vị công 

tác 

Số điện 

thoại 

Tài khoản đã 

được cấp 

1 Tạ Anh Tuấn tuanta@snnptnt.binh

dinh.gov.vn 

Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

huyện An Lão 
0387591179 

tuanta@anlao.binh

dinh.gov.vn 

2 
Nguyễn Trọng 

Tài 
taint@snnptnt.binhdi

nh.gov.vn 

Kiểm 

lâm 

viên 

Hạt Kiểm lâm 

huyện An Lão 
0968009489 

taint@anlao.binhdi

nh.gov.vn 
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2. Công chức đề nghị cấp tài khoản sử dụng phần mềm Một cửa điện tử cấp 

huyện 

Stt Họ và tên Địa chỉ mail công vụ
 

Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại 

1 
Nguyễn Văn 

Hòa 
hoanv@snnptnt.binhdinh.gov.vn Hạt trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Hoài Ân 
0983088947 

2 
Huỳnh Bảo 

Ly 
lyhb@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Kiểm lâm 

viên 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Hoài Ân 
0382043681 

3 
Đặng Thành 

Trang 
trangdt@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Kiểm lâm 

viên 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Hoài Ân 
0979147785 

4 
Đặng Bá 

Quang 
quangdb@snn.binhdinh.gov.vn Hạt trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Vĩnh Thạnh 
0963144239 

5 
Trần Trọng 

Toàn 
toantt@snn.binhdinh.gov.vn 

Phó Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Vĩnh 

Thạnh 

0984002799 

6 
Phạm Công 

Trải 
traipc@snn.binhdinh.gov.vn 

Kiểm lâm 

viên 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Vĩnh 

Thạnh 

0379686677 

7 
Phan Thanh 

Kha 
khapt@snn.binhdinh.gov.vn 

Kiểm lâm 

viên 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Vĩnh 

Thạnh 

0869667679 

8 Phạm Lộc locph@snnptnt.binhdinh.gov.vn Hạt trưởng 
Hạt Kiểm lâm 

Phù Cát 
0987202479 

9 
Võ Văn 

Tiến 
tienvv@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Phó Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

Phù Cát 
0914139040 

10 
Ngô Khánh 

Trực 
trucnk@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Kiểm lâm 

viên 

Hạt Kiểm lâm 

Phù Cát 
0978001388 

11 Nguyễn Ơn onnguyen@snnptnt.binhdinh.gov.vn Hạt trưởng 
Hạt Kiểm lâm 

huyện Tây Sơn 
0365502283 

12 
Trần Thị 

Hồng 
hongtt@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Kiểm lâm 

viên 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Tây Sơn 0974389843 

13 
Cao Thanh 

Hải 
haict@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Kiểm lâm 

viên 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Tây Sơn 0987586369 

14 
Nguyễn 

Hiếu Trung 

trungnh@snnptnt.binhdinh.gov.vn 
Phó Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

thị xã Hoài 

Nhơn 

0869073799 
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15 Lê Thị Sinh 

sinhltt@snnptnt.binhdinh.gov.vn 
Kiểm lâm 

viên 

Hạt Kiểm lâm 

thị xã Hoài 

Nhơn 

0949704867 

16 
Ngô Khánh 

Toàn 
toannk@snnptnt.binhdinh.gov.vn Hạt trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Phù Mỹ 
0913617735 

17 

Nguyễn 

Thanh 

Hồng 

hongnt@snnptnt.binhdinh.gov.vn 
Phó Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Phù Mỹ 
0983173709 

18 
Nguyễn 

Thanh Tùng 
tungnt@snnptnt. binhdinh.gov.vn 

Phó Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Phù Mỹ 
0973676206 

19 

Nguyễn 

Quang 

Minh 

minhnq@snnptnt.binhdinh.gov.vn 
Kiểm lâm 

viên 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Phù Mỹ 
0972230108 

20 
Lương Văn 

Huấn 
huanlv@snnptnt.binhdinh.gov.vn Hạt trưởng 

Hạt Kiểm lâm  

huyện Vân Canh 
0984180312  

21 
Nguyễn 

Thanh Hải haint@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Phó Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm lâm  

huyện Vân Canh 
0985531259  

22 
Nguyễn 

Văn Thông thongnv@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Kiểm lâm 

viên 

Hạt Kiểm lâm  

huyện Vân Canh 
0988948444  

23 
Hoàng Thị 

Minh minhht@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Kiểm lâm 

viên 

Hạt Kiểm lâm  

huyện Vân Canh 
   0983395147 

24 Đoàn Văn Tá tadv@snnptnt.binhdinh.gov.vn Hạt trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

LH Tuy phước – 

TP. Quy Nhơn 

0935294348 

25 
Hoàng Minh 

Trí 
trihm@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Phó Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

LH Tuy phước – 

TP. Quy Nhơn 

0969.416.486 

26 
Nguyễn Tấn 

Lực 
luctn@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Phó Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

LH Tuy phước – 

TP. Quy Nhơn 

0977136699 

27 Lê Đình Phú phuld@snnptnt.binhdinh.gov.vn 
Kiểm lâm 

viên 

Hạt Kiểm lâm 

LH Tuy phước – 

TP. Quy Nhơn 

0382344999 

28 
Lê Thanh 

Quân 
quantl@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Kiểm lâm 

viên 

Hạt Kiểm lâm 

LH Tuy phước – 

TP. Quy Nhơn 

0979382208 

29 
Võ Ngọc 

Lâm 
lamvn@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Kiểm lâm 

viên 

Hạt Kiểm lâm 

LH Tuy phước – 

TP. Quy Nhơn 

 

0918630451 

mailto:toannk@snnptnt.binh
mailto:hongnt@snnptnt.binh
mailto:minhnq@snnptnt.binh
mailto:huanlv@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:haint@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:thongnv@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:minhht@snnptnt.binhdinh.gov.vn
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30 
Nguyễn 

Thành Tạo 
Chưa cấp mail công vụ 

Kiểm lâm 

viên 

Hạt Kiểm lâm 

LH Tuy phước – 

TP. Quy Nhơn 

0961451439 

31 
Nguyễn Thị 

Hoàng Vân 
vannth@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Kiểm lâm 

viên 

Hạt Kiểm lâm 

LH Tuy phước – 

TP. Quy Nhơn 

0982324133 

32 
Phan Văn 

Hải 
haipv@snnptnt.binhdinh.gov.vn Hạt trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

thị xã An Nhơn 
0983014479 

33 
Nguyễn Tấn 

Huy 
huynt@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Phó Hạt 

trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

thị xã An Nhơn 
0972133246 

34 
Thái Thanh 

Tường 
tuongtt@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Kiểm lâm 

viên 

Hạt Kiểm lâm 

thị xã An Nhơn 
0966637146 

35 
Huỳnh Thị 

Như Quỳnh 
quynhhtn@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Kế toán 

viên 

Hạt Kiểm lâm 

thị xã An Nhơn 
0963097139 

3. Công chức đề nghị cấp tài khoản sử dụng phần mềm Một cửa điện tử cấp 

tỉnh 

Stt Họ và tên Địa chỉ mail công vụ
 

Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại 

1 

Nguyễn 

Thanh 

Tuyền 

tuyennt@snnptnt.binhdinh.gov.vn 
Trưởng 

phòng 

Phòng Quản lý, 

bảo vệ rừng và 

bảo tồn thiên 

nhiên 

0988813279 

Chi cục Kiểm lâm kính báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, 

quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                               
- PCCT phụ trách và  PCCT; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Lê Đức Sáu 
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